ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Hệ thống kiến thức lý thuyết chủ đề 1
- Vận dụng giải một số dạng bài tập.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự giác hoàn thành các nội dung ôn tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả, trao đổi với các bạn trong lớp về các nội dung ôn tập chủ đề
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí, sáng tạo.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Hệ thống hóa được kiến thức trọng tâm của chủ đề bằng các sơ đồ, bảng biểu, tổng kết mối liên hệ các kiến thức trong chủ đề.
- Tìm hiểu tự nhiên: Sử dụng các thông tin, dữ liệu khoa học về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn để ôn tập kiến thức chủ đề.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức tổng hợp và các kĩ năng cơ bản vào việc giải quyết các bài tập ôn tập chủ đề.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
- Tích cực, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng - mở rộng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh, video, máy chiếu.
- Bảng A,B,C,D
- Phiếu học tập
- Bảng nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Dạy học theo nhóm, thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi-đáp
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, trò chơi học tập, sơ đồ tư duy.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
A. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC – HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh khi vào nội dung ôn tập và nhớ lại kiến thức chủ đề 6. 
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn?” để nhắc lại các cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
c) Sản phẩm: Sản phẩm thu được sau khi học sinh hoàn thành xong hoạt động khởi động là học sinh sếp được 1 vài chủ kì, nhóm nguyên tử
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: 
- Chia lớp ra làm 2 đội A và B.
- Mỗi đội có 5 phút để ghép hình
- Mỗi đội sẽ có trong tay đầy đủ 1 bộ các ô nguyên tố, nhóm nào xếp được một nhóm và một chu kì bắt kỳ đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng
	- Tìm hiểu luật chơi.
- Hỏi những điểm vướng mắc chưa rõ

	Giao nhiệm vụ: 
- Học sinh nhận bộ thẻ các nguyên tố
- Mỗi đội có 5 phút để ghép hình
	
- Tham gia hoạt động trò chơi.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Các đội thực hiện theo hướng dẫn luật chơi
	- Hai đội tiến hành ghép để tìm ra 1 nhóm và 1 chu kì trong bảng tuần hoàn.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: 
Bài học hôm nay sẽ ôn tập và củng cố lại các kiến thức về chủ đề 1
	



Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức -  Vẽ sơ đồ tư duy
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa được kiến thức trọng tâm của chủ đề bằng các sơ đồ, bảng biểu, tổng kết mối liên hệ các kiến thức trong chủ đề.
b) Nội dung: Giáo viên sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy, giúp cho HS vẽ sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức lý thuyết
c) Sản phẩm: sơ đồ tư duy hoàn thiện
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho hệ thống hóa được kiến thức về nguyên tử, nguyên tố hóa học và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
GV trình chiếu sơ đồ tư duy bị khuyết chữ để học sinh hoàn thiện nội dung
	Nhận nhiệm vụ 

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành các nhóm như trò chơi trước, các nhóm có 3 phút để chỉnh sửa lại sơ đồ tư duy của mình và 2 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút để phản biện, nhận xét các nhóm khác. Nhóm nào thắng trong trò chơi trước sẽ được quyền quyết định thứ tự nhóm nào lên trình bày
Hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề
	Các nhóm tiến hành vẽ sơ đồ tư duy.

	Chốt lại kiến thức lý thuyết
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	Báo cáo kết quả: 
- Các nhóm lên trình bày sơ đồ tuy duy của mình
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	- Nhóm được chọn lên trình bày ý tưởng 
- Các nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn

	Tổng kết: 
-Tổng hợp lại kiến thức từ sơ đồ tư duy của các em
	Vẽ sơ đồ tư duy vào vở


B. BÀI TẬP
Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài tập
a) Mục tiêu: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, định hướng cho HS giải quyết một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b) Nội dung: GV chia lớp thành 6 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1. cho học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: 
	PHIẾU HỌC TẬP VÒNG 1

	Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống “Nguyên tử là hạt.........., vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân”
A. Vô cùng nhỏ. 					B. tạo ra chất.
C. Trung hòa về điện. 				D. không chia nhỏ được.
Câu 2: Nguyên tử liên kết với nhau nhờ?
A. electron. 					B. proton 
C. neutron. 					D. hạt nhân
Câu 3: Nguyên tử calcium có số proton trong hạt nhân là 20. Số hạt electron ở lớp vỏ của calcium là
A. 2.			B. 8.			C. 20.			D. 10.
Câu 4. Nguyên tử được cấu tạo bởi loại hạt nào
A. electron và neutron.				B. proton và neutron.
C. neutron và electron.				D. electron, proton và neutron
Câu 5: So sánh nguyên tử Magnesium (Mg=24) với nguyên tử Carbon (C=12), ta thấy
A. Nguyên tử Magnesium nặng hơn nguyên tử Carbon 2 lần
B. Nguyên tử Magnesium nhẹ hơn nguyên tử Carbon 2 lần
C. Nguyên tử Magnesium nặng hơn nguyên tử Carbon 0,5 lần
D. Nguyên tử Magnesium nhẹ hơn nguyên tử Carbon 0,5 lần
Câu 6: Nguyên tố phổ biến nhất trong trái đất là
A. Carbon			B. Oxygen			C. Iron		D. Silicon
Câu 7. Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?
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A. Na.			B. N.			C. Mg.		D. Al.
Câu 8. Nguyên tố O có nguyên tử khối 16, Mg=24. Nguyên tử nào nặng hơn?
A. Mg nặng hơn O.				B.Mg nhẹ hơn O
C. Mg bằng hơn O.			           D. không so sánh được
Câu 9. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo
A. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử
C. Các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 10. Số thứ tự chu kì trong bảng tuần hoàn cho ta biết
A. Số lớp electron				B.  Số electron nguyên tử
C. Số proton trong hạt nhân		           D. Số electron lớp ngoài cùng
Câu 11. Số thứ tự nhóm trong bảng tuần hoàn cho ta biết
A. Số lớp electron				B.  Số electron lớp vỏ
C. Số proton trong hạt nhân		           D. Số electron lớp ngoài cùng
Câu 12: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:
A.  3 và 3		B.  4 và 3		C.  4 và 4		D. 3 và 4
Câu 13. Trong bảng tuần hoàn, chu kì nhỏ là những chu kì nào dưới đây?
A. Chu kì 1 và 2				B.  Chu kì 2 và 3
C. Chu kì 1 và 3		                      D. Chu kì 1,2 và 2
Câu 14. Nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3 có bao nhiêu lớp electron trong nguyên tử?
A. Có 3 lớp electron				B.  Có 4 lớp electron
C. Có 5 lớp electron		                      D. Có 6 lớp electron
Câu 15: Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA là:
A.  Kim loại		B.  phi kim		C.  khí hiếm		D. kim loại kiềm

	PHIẾU HỌC TẬP VÒNG 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền từ vào chỗ trống
a. … (1) … là hạt vô cùng nhỏ tạo nên các chất. 
b. Nguyên tử gồm … (2) … mang điện tích … (3) … và vỏ nguyên tử mang điện tích … (4) …
c. Nguyên tử … (5) … về điện nên tổng số hạt proton … (6) … tổng số hạt electron.
d. Các nguyên tử có cùng … (7) … trong hạt nhân thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học.
e. Kí hiệu hóa học gồm … (8) … có trong tên gọi của nguyên tố, trong đó chữ cái đầu viết hoa và chữ cái sau viết thường.
Câu 2. Cho các từ, cụm từ sau, hãy điền từ thích hợp vào ô trống:
	Nguyên tử
	Nguyên tố
	Nguyên tử khối
	Proton
	Electron

	Cùng loiaj
	Hạt nhân
	Khối lượng
	Neutron
	


Calcium  là....................(1) có trong thành phần của xương.
....................(2) nguyên tử calcium có 20 hạt..............................(3) Nguyên tử calcium trung hòa về điện nên số hạt.............(4) trong nguyên tử cũng bằng 20
...........................(5) nguyên tử calcium tập trung ở hạt nhân
Câu 3. Em hãy quan sát vỏ hộp sữa sau và cho biết em nhận ra được sự có mặt của bao nhiêu nguyên tố hóa học. Tên gọi và kí hiệu của chúng là gì?
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d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm. Phổ biến luật chơi “cuộc đua kì thú”, có 3 vòng chơi:
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ
Vòng 1: GV trình chiếu câu hỏi, trong 1 phút các nhóm phải hoàn thành câu trả lời vào bảng chính. Nhóm hoàn thành nhanh và chính xác nhất được 20 điểm, các nhóm còn lại được 15, 10, 5 điểm
Vòng 2: GV trình chiếu câu hỏi, trong 3 phút các nhóm phải hoàn thành câu trả lời vào bảng chính. Nhóm hoàn thành nhanh và chính xác nhất được 20 điểm, các nhóm còn lại được 15, 10, 5 điểm
Vòng 3: GV đưa ra câu hỏi, các nhóm thảo luận đưa ra đáp án,  đội nào có câu trả lời nhanh và chính xác nhất được 20 điểm, các đội còn lại lần lượt là  15, 10, 5 điểm
	Lắng nghe, ghi nhớ.

	Báo cáo kết quả
-Các nhóm lần lượt giơ bảng
-GV chọn 1 nhóm trình bày câu trả lời

- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	
-Một nhóm trình bày câu trả lời
- Các nhóm khác nhận xét câu trả lời của nhóm bạn

	Tổng kết: Giáo viên đưa ra câu trả lời đúng nhất và cho điểm các nhóm
	HS lắng nghe so sánh với câu trả lời của mình.


Hoạt động 5: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi thực tế.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập về nhà.
c) Sản phẩm: Hoàn thành trả lời câu hỏi vào vở bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi: Em hãy trình bày vai trò một số nguyên tố trong đời sống và phát triển của con người.
- Những nguyên tố nào cần thiết giúp cơ thể phát triển?
- Những nguyên tố nào giúp ngăn ngừa bệnh bướu cổ ở người?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	Báo cáo kết quả:  Tiết học sau nạp lại cho GV.
	Nộp vở bài tập.
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- HS về nhà học bài;
- Bìa tập về nhà:
Câu 1. Sử dụng bảng tuần hoàn, hãy cho biết:
a. Các nguyên tố nào trong số các nguyên tố: Al, S, O, Na có cùng số lớp electron trong nguyên tử. Giải thích.
b. Ba nguyên tố thuộc cùng nhóm với nguyên tố chlorine.
c. Vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố Mg. 
d. Trong 7 nguyên tố sau, nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim, nguyên tố nào là khí hiếm
Câu 2. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết vị trí, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố A, B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 7, 12, 16
	
Nguyên tố
	Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn
	Tính chất

	
	Ô
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại
	Phi kim

	A
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	


Câu 3.  Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố A là 18, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6. Xác định tên nguyên tố A.
Câu 4. 
(a) X là một nguyên tố ở ô số 13, thuộc chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của X. Cho biết tên, kí hiệu và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của X.
(b) Nguyên tố Y có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân 15+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5e. Hãy xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. Cho biết tên, kí hiệu và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của Y.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: đọc bài trước ở nhà.
D. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Kiểm tra vở bài tập về nhà
Gv quan sát , Thang đo về hoạt động nhóm.
	 Nội dung quan sát
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Thảo luận sôi nổi
	
	
	
	
	

	Các HS trong nhóm đều tham gia hoạt động
	
	
	
	
	

	Kết quả sản phẩm tốt
	
	
	
	
	



image1.png
Proton

Nguyén tr

Nguyén t6 hoa hoc

Ty nhién

Neutron

y Tao ra moi chét

[

Nhan tao





image2.png
dan dign

R

In,

5 m. ‘%“ﬁl‘i‘t‘& o
 cing ﬁ%&'i"

© nguyén tir
Chuki | Clutao

Nhom

-~

o~ Nhém nguyén t kim loai

#
Bang =
tuéin hoan

Nhém nguyén té phi kim

Nhém nguyén t& khi hiém

Kim loai
nhém A

Kim loai
nhoém B





image3.png




image4.jpeg
Gid tri dinh duGng trung binh trong 100 ml*
Nutritional information per 100 mI_
Nongluong/Enegy |75, [ kel
ChitbéolFat 359
Chitdam) Proten 30(g

Vitamin A/ Vitamin A 20U
Vitamin D3/ VitaminD3 | 165 | IU

Call Calcum 110 [mg
Phosphol Phosphorus | 90 | mg
Selen/ Selenum 76

o b g b st s e,

Mmmmzmmu o]

yrtnsidagtin3hipsamd mm
:;:f cuin o ok g

@VINAMILK
cmncsamlnsmvtmm
‘.)05

Productof VIETNAM

.
mna.mmwsssssmxwmsmm
Email vinamilk@vinamilk.comvn
Website:wwwvinamilkcomn
sénxuatmw?/mdmwmm

Ay

934673 57332

L0

CHAM SOCKHACH HANG:
1900636979 J
xudt theo TCCS 07-C2:2016/VNM|
GXN s6: 26081/2017/ATTPXNCB.




